
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 1 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 04/09/2023 – 09/09/2023 

KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

thứ buổi tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 9/1 9/2 9/3 9/4 

2 sáng 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

3 sáng 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

4 sáng 

1 0 0 0 0 30 30 30 0 0 

2 30 30 0 30 0 30 30 0 30 

3 30 0 0 30 30 30 0 30 0 

4 0 0 0 30 30 30 30 30 0 

5       26 0 30 30 30 0 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 0 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 29 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

6 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4 30 0 30 30 30 30 0 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 0 27 30 

7 sáng 

1 30 30 28 30 30 30 30 30 0 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 0 

3 30 30 30             

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -10     -10 -10 -40 -20 -80 -20 

tổng điểm 440 390 388 466 440 470 400 337 309 

nhân ba số tiết 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

điểm TB 8.63 7.65 7.61 9.14 8.63 9.22 7.84 6.61 6.06 

xếp hạng 2 4 5 1 2 1 2 3 4 



ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 1 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 04/09/2023 – 09/09/2023 

KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 8/2 8/3 

2 sáng 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

3 sáng 

1                   

2                 

  

3                   

4                   

5                   

4 sáng 

1 30 30 0 0 0 30 30 30 0 

2 30 30 0 0 30 30 30 30 0 

3 0 30 0 0 30 0 30 30 0 

4 0 30 0 0 0 30 30 30 30 

5       30 0 30 30 30 0 

5 sáng 

1 30 30 0 30 0 30 30 30 30 

2 30 30 0 30 0 0 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 0 30 30 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

6 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 28 30 30 30 30 0 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4 0 30 0 30 30 30 30 0 27 

5 0 30 30 30 30 30 0 30 27 

7 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 27 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 27 

3 30 30 30             

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -50   -40 -10 -20 -60 -60 -50 -30 

tổng điểm 338 510 260 380 340 330 417 430 351 

nhân ba số tiết 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

điểm TB 6.63 10.00 5.10 7.45 6.67 6.47 8.18 8.43 6.88 

xếp hạng 4 1 6 2 3 5 2 1 3 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 


